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BIÊN BẢN
Tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trong nhà trường
Năm học 2022-2023

* Thời gian: 8 giờ 00’ ngày 28 tháng 10 năm 2023 
* Địa điểm: Phòng Giám đốc – Trung tâm GDNN-GDTX quận Lê Chân
* Thành phần: 
1. Chủ trì: Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh 	Chức vụ: Giám đốc – Trưởng ban
2. Bà : Ngô Thị Thanh Lý               Chức vụ:  PGĐ, Chủ tịch CĐ –Phó ban
3. Thư ký: Bà Lê Thị Phúc              Chức vụ: Tổ trưởng tổ HC - Thư ký
4. Bà:  Lê Thị Tươi		          Chức vụ: Giáo viên tin học - Ủy viên
5. Bà: Phạm Thanh Hải                   Chức vụ: Kế toán - Ủy viên
Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-SGDĐT, ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các nhà trường năm học 2022-2023, Trung tâm GDNN-GDTX quận Lê Chân đã tiến hành tự đánh giá, mức độ chuyển đối số trong nhà trường theo quy định. 
Kết quả tự đánh giá, xếp loại như sau:
	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa 
	Điểm thành phần
	Điểm đạt được
	Mức độ
	Ghi chú, minh chứng
(Đối với các minh chứng là văn bản, quy chế của nhà trường, yêu cầu ghi rõ số, ngày ban hành, tên văn bản)

	I
1.1.
	Chuyển đổi số trong dạy, học
Có ban hành kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến (kết hợp với dạy học trực tiếp; ban hành riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch tổ chức dạy học hằng năm)
	100
	
	56
	
	

	1.1
	Có ban hành kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến (kết hợp với dạy học trực tiếp; ban hành riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch tổ chức dạy học hằng năm)
	
	
	
	
	Điều kiện bắt buộc

	1.2.
	Có ban hành quy chế tổ chức dạy học trực tuyến
	
	
	
	
	Điều kiện bắt buộc

	1.3.
	Triển khai phần mềm dạy học trực tuyến:
- Có triển khai phần mềm dạy học trực tuyến trực tiếp (ghi tên)
	30
	Tối đa 6 điểm.
	6
	Mức độ 1: dưới 10 điểm
Mức độ 2: từ 10 -20 điểm
Mức độ 3: trên 20 điểm
	Taphuan.csdl.vn

Microsoft team

zoom

Zalo

Azota

	
	· Có triển khai hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS)/hệ thống quản lý nội dung học tập trực tuyến (LCMS) (cung cấp thông tin: Tên giải pháp, tự xây dựng/thuê/mua).
· Hệ thống LMS/LCMS có triển khai các chức năng:
(1) Giáo viên giao bài cho học sinh tự học;
(2) Giáo viên trả lời (giải đáp) các câu hỏi của học sinh;
(3) Tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên;
(4) Phụ huynh học sinh tham gia vào các hoạt động học tập của học sinh.
	
	Tối đa 24 điểm, mỗi chức năng triển khai tối đa 6 điểm.
	
20
	
	

	1.4.
	Số lượng học liệu được số hóa (đã được tổ chuyên môn thông qua và được người đứng đầu cơ sở giáo dục phê duyệt).
	10
	 - Ít hơn 20 học liệu: tối đa 3 điểm.
- Ít hơn 40 học liệu: tối đa 6 điểm.
	3
	Mức độ 1: dưới 4 điểm
Mức độ 2: từ 4 - 6 điểm
Mức độ 3: trên 7 điểm
	Đường link/số lượng học liệu

	1.5.
	Có tổ chức triển khai thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên phòng máy tính: có phần mềm, máy tính kết nối mạng LAN (cung cấp thông tin: tên giải pháp phần mềm)
	20
	- Tối đa 15 điểm
	0
	Mức độ 1: dưới 8 điểm
Mức độ 2: từ 8 - 14 điểm
Mức độ 3: trên 14 điểm
	Quy chế /Kế hoạch /văn bản triển khai

	
	Phần mềm tổ chức thi trên máy tính có kết nối, trao đổi kết quả với hệ thống quản trị nhà trường
	
	- Tối đa 5 điểm
	0
	
	

	1.6.
	Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số:
- Tỉ lệ giáo viên có tài khoản sử dụng trên Hệ thống bồi dưỡng giáo viên trực tuyến để tự bồi dưỡng qua mạng một cách chủ động, thường xuyên theo nhu cầu
	20
	- <30%: tối đa 2 điểm; 
- 30%-60%: tối đa 4 điểm;
- >60%: tối đa 7 điểm.
	4
	Mức độ 1: dưới 8 điểm
Mức độ 2: từ 8 - 14 điểm
Mức độ 3: trên 14 điểm
	

	
	- Tỉ lệ giáo viên có thể khai thác sử dụng được các phần mềm, công cụ nhằm đổi mới phương pháp dạy học
	
	<30%: tối đa 2 điểm; 
30%-60%: tối đa 4 điểm;
>60%: tối đa 7 điểm
	7
	
	

	
	- Tỉ lệ giáo viên có thể xây dựng được học liệu số, bài giảng điện tử
	
	<30%: tối đa 2 điểm; 
30%-60%: tối đa 4 điểm;
>60%: tối đa 6 điểm.
	6
	
	

	1.7.
	Hạ tầng, thiết bị sử dụng chuyển đổi số dạy, học:
- Tỉ lệ phòng học có thiết bị trình chiếu, thiết bị phụ trợ sử dụng dạy-học và kết nối Internet trên tổng số phòng học
	20
	<20%>: tối đa 2 điểm; 
20%-60%: tối đa 5 điểm;
>60%: tối đa 8 điểm
	8
	Mức độ 1: dưới 8 điểm
Mức độ 2: từ 8 - 14 điểm
Mức độ 3: trên 14 điểm
	

	
	Mức độ đáp ứng yêu cầu môn Tin học
	
	Mức độ 1: tối đa 2 điểm; Mức độ 2: tối đa 5 điểm;
Mức độ 3: tối đa 7 điểm
	2
	
	

	
	- Có phòng studio (gồm máy tính, thiết bị phục trợ cho việc xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử)
	
	Tối đa 5 điểm
	0
	
	

	2
	Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục
	100
	
	54
	
	

	2.1.

	Cơ sở giáo dục thành lập bộ phận chỉ đạo, phụ trách, triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số (thông tin: Họ tên, chức vụ, email, điện thoại)
	
	
	
	
	Điều kiện bắt buộc

	2.2.
	Có ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số
	
	
	
	
	Điều kiện bắt buộc

	2.3
	Có triển khai phần mềm quản trị nhà trường (cung cấp thông tin: tên giải pháp, tự xây dựng/mua/thuê): 
- Có ban hành quy chế sử dụng hệ thống quản trị nhà trường
	70
	Tối đa 6 điểm
	6
	Mức độ 1: dưới 20 điểm Mức độ 2: từ 20-50 điểm Mức độ 3: trên 50 điểm
	
http://truong.haiphong.edu.vn/
Do Sở GD cung cấp và hướng dẫn

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý học sinh (quản lý hồ sơ, kết quả học tập)
	
	Tối đa 6 điểm
	6
	
	

	
	- Có triển khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử
	
	File PDF: tối đa 3 điểm; Áp dụng chứng thư số: tối đa 10 điểm

	10
	
	

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý đội ngũ CBVCNV
	
	Tối đa 6 điểm
	6
	
	

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý cơ sở vật chất ( Phần mềm QLTS- Misa)
	
	Tối đa 10 điểm
	5
	
	

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý thông tin y tế trường học, quản lý thông tin về sức khỏe học sinh
	
	Tối đa 10 điểm
	0
	
	

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý kế toán
	
	Tối đa 6 điểm
	6
	
	

	
	- Phần mềm kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu với CSDL ngành (do Bộ quản lý)
	
	Tối đa 6 điểm
	6
	
	

	2.4.
	Mức độ triển khai dịch vụ trực tuyến: 
- Có triển khai ứng dụng kết nối giữa gia đình và nhà trường (thông tin: Qua OTT (Over The Top) hoặc qua ứng dụng web)
	30
	Tối đa 8 điểm
	4
	Mức độ 1: dưới 10 điểm Mức độ 2: từ 10-18 điểm Mức độ 3: trên 18 điểm
	Enetviet

	
	- Có triển khai dịch vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến:
	
	Tối đa 12 điểm
	0
	
	

	
	- Có triển khai dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt

	
	Tối đa 10 điểm
	5
	
	


* Tự nhận xét, đánh giá:
- Ưu điểm:
	+ Trung tâm chú trọng bồi dưỡng đội ngũ (cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh) có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Trước hết là kỹ năng sử dụng CNTT, kỹ năng an toàn thông tin, kỹ năng khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng phục vụ công việc dạy - học hàng ngày.
	+ Về dạy - học, các phòng học tại trung tâm được trang bị tivi, máy chiếu hỗ trợ việc giảng dạy; 100% giáo viên trung tâm sử dụng tốt CNTT trong quản lý và giảng dạy; tham gia làm bài giảng điện tử e-learning, tham gia xây dựng ngân hàng đề, câu hỏi trắc nghiệm… góp phần xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh việc học tập suốt đời.
- Tồn tại, hạn chế:
+ Hạ tầng, trang thiết bị CNTT tại trung tâm còn thấp, số lượng máy tính chưa đủ, chưa đồng bộ, chưa ổn định, chưa đáp ứng được yêu cầu dạy học.
+ Số hóa, xây dựng, cập nhật học liệu số, thẩm định, chia sẻ học liệu số đòi hỏi sự đầu tư lớn về nhân lực (gồm cả nhân lực quản lý và nhân lực triển khai) cũng như tài chính để đảm bảo khai thác học liệu số đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu, tham khảo của giáo viên và học sinh.  Vì vậy hiện nay vấn đề khai thác học liệu số (như sách điện tử, thư viện điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng điện tử, phần mềm học liệu điện tử…) còn mang tính tự phát, chưa thành hệ thống, khó kiểm soát chất lượng và nội dung học tập.	
Kết quả đánh giá, xếp loại trên đã được tất cả các thành viên của Hội đồng tự đánh giá nhất trí và ký tên vào biên bản.
Buổi tự đánh giá kết thúc vào hồi 9 giờ 30’ cùng ngày.
[bookmark: _GoBack]
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Lê Thị Phúc
	      



	      GIÁM ĐỐC



       Phạm Thị Mỹ Hạnh
 


 
